
DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI BẢNG A

Bắt đầu tính giờ: 08h30 ngày 17/7/2022 (Chủ nhật)

Thời gian làm bài: 100 phút

TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

1 MNA-01 Tự do Nguyễn Phan Khánh An 25/07/2011 Nữ Kinh Lớp 5A2 trường TH-THCS&THPT Lê Quý Đôn, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

2 MNA-02 Đồng Tháp Nguyễn Thị Bình An 24/03/2011 Nữ Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Tràm Chim 2, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

3 MNA-03 Đồng Nai Nguyễn Gia Thiên Ân 15/12/2011 Nam Kinh Lớp 5/3 trường Tiểu học An Hảo, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4 MNA-04 Cà Mau Lê Kim Anh 25/10/2011 Nữ Kinh Lớp 5B trường Tiểu học 2 Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

5 MNA-05 Cần Thơ Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 28/05/2011 Nam Kinh Lớp 5.3 trường Tiểu học Hưng Phú 1, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

6 MNA-06 Bạc Liêu Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 11/02/2011 Nữ Kinh Trường Tiểu học Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

7 MNA-07
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Phạm Nguyễn Thục Anh 03/06/2011 Nữ Kinh Lớp 5.2 trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8 MNA-08 Tây Ninh Võ Thuận Thế Anh 01/01/2011 Nam Kinh Lớp 5F trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

9 MNA-09
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Phạm Lê Hải Bằng 02/03/2011 Nam Kinh Lớp 5.3 trường Tiểu học Song Ngữ, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10 MNA-10 Đồng Tháp Dương Quang Bảo 14/12/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Trưng Vương, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

11 MNA-11 Bình Dương Nguyễn Quốc Bảo 23/07/2011 Nam Kinh Lớp 5 trường Tiểu học Thuận Giao 2, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

12 MNA-12 Tự do Mã Yến Bình 16/09/2011 Nữ Kinh Lớp 5.3 trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

13 MNA-13 Bạc Liêu Nguyễn Thị An Bình 05/05/2011 Nữ Kinh Trường Tiểu học C thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Phòng 01

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXVIII, NĂM 2022

VÒNG KHU VỰC MIỀN NAM

***
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14 MNA-14
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Minh Châu 30/08/2011 Nữ Kinh Lớp Năm 4 trường Tiểu học Hòa Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

15 MNA-15 Bình Thuận Huỳnh Lê Tuấn Công 16/05/2011 Nam Kinh Lớp 5B trường Tiểu học Hòa Thành, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

16 MNA-16 Kiên Giang Lâm Tấn Đạt 24/05/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Dương Đông 1, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

17 MNA-17 Cần Thơ Vũ Anh Đức 12/07/2012 Nam Kinh Lớp 4C Trường Tiểu học Thạnh Lợi 2, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

18 MNA-18 Bình Dương Nguyễn Tùng Dương 12/08/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

19 MNA-19 Tự do Trương Đình Dương 21/03/2012 Nam Kinh Lớp 4 trường Tiểu học Tân Mai 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

20 MNA-20
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Phạm Vân Hà 19/04/2011 Nữ Kinh Lớp 5/9 trường Tiểu học Phước Bình, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

21 MNA-21 Long An Nguyễn Hoàng Hải 29/05/2011 Nam Kinh Lớp 5 trường Tiểu học Lê Minh Xuân, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

22 MNA-22 Cà Mau Huỳnh Huy Hoàng 31/08/2011 Nam Kinh Lớp 5C trường Tiểu học Quang Trung, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

23 MNA-23 Cà Mau Nguyễn Thiện Hoàng 26/03/2011 Nam Kinh Lớp 5B trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

24 MNA-24 Trà  Vinh Nguyễn Tâm Huân 17/03/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

25 MNA-25 Cần Thơ Đặng Mạnh Hùng 24/01/2011 Nam Kinh Lớp 5A4 trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

26 MNA-26 Bến Tre Phạm Khánh Hưng 14/11/2011 Nam Kinh Lớp 5/3 trường Tiểu học Bến Tre, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

27 MNA-27 Tự do Trần Khánh Hưng 30/07/2011 Nam Kinh Lớp 5.1 trường Tiểu học Đông Hòa B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

28 MNA-28 Bạc Liêu Lâm Phan Nhật Huy 02/10/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Hoa Lư, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

29 MNA-29 Long An Nguyễn Bùi Quốc Huy 10/03/2011 Nam Kinh Lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

30 MNA-30 Tự do Nguyễn Gia Huy 04/09/2012 Nam Kinh Lớp 4.1 trường Tiểu học Đông Hòa B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
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31 MNA-31 Tự do Nguyễn Hoàng Minh Huy 13/11/2011 Nam Kinh Lớp 5A3 trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

32 MNA-32 Đồng Tháp Dương Nguyễn Minh Khang 14/06/2012 Nam Kinh Lớp 4/1 trường Tiểu học Vĩnh Phước, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

33 MNA-33 Tự do Tống Bảo Khang 02/12/2011 Nam Kinh Lớp 5B trường Tiểu học Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

34 MNA-34 Tự do Trần Minh Khang 31/08/2011 Nam Kinh Lớp 5A trường Tiểu học Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

35 MNA-35 Tự do Lý Minh Khánh 01/11/2011 Nam Kinh Lớp 5A6 trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

36 MNA-36
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Lê Nguyên Đăng Khoa 09/09/2012 Nam Kinh Lớp 4/2 trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

37 MNA-37 Bạc Liêu Vũ Nguyễn Anh Khoa 20/05/2012 Nam Kinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

38 MNA-38 Tự do Nguyễn Đỗ Đăng Khôi 23/10/2011 Nam Kinh Lớp 5B trường Tiểu học B Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

39 MNA-39 Trà  Vinh Nguyễn Nguyên Khôi 15/02/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Hùng Vương, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

40 MNA-40 Đồng Nai Võ Anh Kiệt 27/04/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

41 MNA-41
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Phúc Thiên Kim 05/02/2013 Nữ Kinh Lớp 3/4 trường Tiểu học Trương Định, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

42 MNA-42 Tự do Huỳnh Phạm Thuỳ Lam 30/10/2011 Nữ Kinh Lớp 5A5 trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Danh sách gồm 42 thí sinh/.
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1 MNA-43 Tự do Nguyễn Gia Linh 01/01/2012 Nữ Kinh Lớp 4B trường Tiểu học B Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

2 MNA-44 Bình Dương Huỳnh Đoàn Gia Minh 08/03/2011 Nam Kinh Lớp 5.5 trường Tiểu học Đông Hòa B, thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

3 MNA-45
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Nguyễn Quang Minh 17/01/2011 Nam Kinh Lớp 5.2 trường Tiểu học Chí Linh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4 MNA-46 Cần Thơ Nguyễn Hoài Nam 16/03/2011 Nam Kinh Lớp 5B trường Tiểu học Thới Thuận 2, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

5 MNA-47 Sóc Trăng Quách Trần Tú Ngân 02/08/2011 Nữ Kinh Lớp 5/4 trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

6 MNA-48 Tiền Giang Nguyễn Đình Nghĩa 09/08/2011 Nam Kinh Lớp 5/5 trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

7 MNA-49 Bình Dương Nguyễn Hồng Khánh Ngọc 09/01/2011 Nữ Kinh Lớp 5 trường Tiểu học Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

8 MNA-50 Tự do Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên 09/01/2013 Nam Kinh Lớp 4A1 trường Tiểu học Lương Nghĩa 2, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

9 MNA-51 Đồng Nai Võ Vĩnh Nguyên 20/04/2011 Nam Kinh Lớp 5/4 trường Tiểu học Long Khánh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

10 MNA-52
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Lê Viết Nhân 30/06/2012 Nam Kinh Lớp 4/4 trường Tiểu học Trương Định, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

11 MNA-53 Bình Dương Lê Đình Tuấn Phong 15/03/2011 Nam Kinh Lớp 5 trường Tiểu học Hưng Lộc, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

12 MNA-54 Tiền Giang Nguyễn Bảo Kỳ Phong 03/04/2011 Nam Kinh Lớp 5/9 trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

13 MNA-55 Trà  Vinh Trịnh Gia Phú 03/10/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Hùng Vương, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
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14 MNA-56 An Giang Ngô Lê Quang Phúc 16/09/2011 Nam Kinh Lớp 5A1 trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

15 MNA-57 Kiên Giang Diệp Lê Anh Phương 27/05/2011 Nam Kinh Lớp 5/2 trường Tiểu số 1 xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

16 MNA-58
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Võ Minh Quân 08/06/2011 Nam Kinh Lớp 5/11 trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

17 MNA-59
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Phí Vũ Nhật Quang 05/05/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Tân Phú, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

18 MNA-60 Đồng Tháp Tăng Phương Quyên 16/06/2011 Nữ Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Trưng Vương, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

19 MNA-61
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Hương Quyền 18/02/2011 Nữ Kinh Lớp 5/4 trường Tiểu học Lê Hoàn, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

20 MNA-62 Tự do Trần Trọng Tâm 21/03/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học Đông Hòa B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

21 MNA-63 Tự do Đỗ Duy Tân 23/07/2011 Nam Kinh Lớp 5/5 trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

22 MNA-64 Cần Thơ Nguyễn Hoàng Thái 24/03/2011 Nam Kinh Lớp 5A trường Tiểu học Thới Thuận 2, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

23 MNA-65 Trà  Vinh Trần Nguyễn Nhật Thái 09/07/2011 Nam Kinh Trường Tiểu học thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

24 MNA-66 Cà Mau Mai Chí Thành 29/05/2011 Nam Kinh Lớp 5C trường Tiểu học Thái Văn Lung, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

25 MNA-67 Tự do Vũ Đỗ Hoàng Thiên 26/09/2011 Nam Kinh Lớp 5.5 trường Tiểu học Đông Hòa B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

26 MNA-68
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Nguyễn Thiện 15/06/2012 Nam Kinh Lớp 4.1 trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

27 MNA-69
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Minh Thiện 30/06/2011 Nam Kinh Lớp 5/4 trường Tiểu học Trưng Trắc, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

28 MNA-70 Đồng Nai Nguyễn Hữu Thịnh 02/10/2011 Nam Kinh Lớp 5/7 trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

29 MNA-71 Đồng Tháp Võ Lê Cường Thịnh 31/08/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Mỹ Quý 1, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

30 MNA-72 Hậu Giang Trần Ngọc Tiến 20/09/2011 Nam Kinh Lớp 5A4 trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
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31 MNA-73 Long An Nguyễn Tấn Trãi 28/01/2011 Nam Kinh Lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

32 MNA-74
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Nguyễn Minh Bảo Trân 03/11/2011 Nữ Kinh Lớp 5A2 trường Tiểu học Việt Anh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

33 MNA-75 Sóc Trăng Lâm Minh Trí 30/02/2011 Nam Kinh Lớp 5B trường Thực hành Sư phạm Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

34 MNA-76
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Võ Hữu Trí 24/07/2011 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Hưng Phú, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

35 MNA-77 Long An Huỳnh Minh Triết 30/08/2011 Nam Kinh Lớp 5 trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

36 MNA-78 Tự do Trần Minh Triết 26/01/2012 Nam Kinh Lớp 4/4 trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

37 MNA-79 Bến Tre Nguyễn Thanh Trúc 18/01/2011 Nữ Kinh Lớp 5/5 trường Tiểu học Bến Tre, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

38 MNA-80 Tiền Giang Trần Thanh Trung 24/04/2011 Nam Kinh Lớp 5/3 trường Tiểu học Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

39 MNA-81 Long An Lâm Ngọc Tú 22/05/2011 Nam Kinh Lớp 5 trường Tiểu học An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

40 MNA-82 Tự do Võ Lê Tuấn Tú 23/08/2012 Nam Kinh Lớp 4/2 trường Tiểu học Phong Phú 2, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

41 MNA-83 Kiên Giang Trần Triệu Uyên 09/10/2011 Nữ Kinh Lớp 5A trường Tiểu học Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

42 MNA-84 Đồng Nai Nguyễn Gia Vinh 15/04/2014 Nam Kinh Lớp 2/3 trường Tiểu học Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

43 MNA-85 Trà  Vinh Lưu Kim Hải Yến 01/10/2012 Nữ Khmer Trường Tiểu học thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Danh sách gồm 43 thí sinh/.
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1 MNB-01 Long An Bùi Tuấn Anh 27/09/2008 Nam Kinh Lớp 8 trường THCS Nhựt Tảo, TP Tân An, tỉnh Long An

2 MNB-02 Đồng Nai Nguyễn Hoàng Lan Anh 12/11/2007 Nữ Kinh Lớp 9/4 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3 MNB-03 Đồng Tháp Phan Trung Bạc 21/05/2007 Nam Kinh Lớp 9A1 trường THCS Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

4 MNB-04 Đồng Tháp Nguyễn Thái Bảo 10/10/2007 Nam Kinh Lớp 9A1 trường THCS Lưu Văn Lang, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

5 MNB-05 Tiền Giang Võ Ngọc Gia Bảo 28/04/2007 Nữ Kinh Lớp 9.1 trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

6 MNB-06 Long An Lê Minh Đăng 31/03/2007 Nam Kinh Lớp 9 trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An, tỉnh Long An

7 MNB-07 Kiên Giang Nguyễn Hải Đăng 08/03/2007 Nam Kinh Lớp 9/1 trường THCS Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

8 MNB-08
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Huỳnh Minh Đạt 18/03/2007 Nam Kinh Lớp 9A2 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

9 MNB-09
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Nguyễn Văn Tiến Đạt 24/10/2007 Nam Kinh Lớp 9.7 trường THCS Trần Phú, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10 MNB-10 Cà Mau Nguyễn Ngọc Diệp 18/12/2008 Nữ Kinh Lớp 8A1 trường THCS Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

11 MNB-11 Cà Mau
Lê Nguyễn Hoàng 

Nhật
Đình 05/01/2009 Nam Kinh Lớp 7C trường THCS Nguyễn Thái Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

12 MNB-12 Long An Đặng Phước Đông 05/02/2007 Nam Kinh Lớp 9 trường THCS Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

13 MNB-13 Kiên Giang Danh Trần Khánh Duy Nam Khơme Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

14 MNB-14 Cà Mau Lê Phạm Bảo Duy 25/03/2009 Nam Kinh Lớp 7A4 trường TH&THCS Võ Thị Sáu, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
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15 MNB-15 Bạc Liêu Đoàn Trần Việt Hà 13/12/2007 Nữ Kinh Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

16 MNB-16 Bạc Liêu Nguyễn Đỗ Duy Hải 07/03/2008 Nam Kinh Trường THCS Giá Rai B, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

17 MNB-17 Bình Dương Võ Tuyết Hân 29/03/2007 Nữ Kinh Lớp 9 trường THCS Trần Đại Nghĩa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

18 MNB-18 Đồng Nai Võ Tấn Khải Hoàn 30/10/2007 Nam Kinh Lớp 9/8 trường THCS Phan Bội Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

19 MNB-19 Bình Dương Lê Vũ Thiêm Hoàng 04/08/2007 Nam Kinh Lớp 9 trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

20 MNB-20 Cần Thơ Ngô Gia Hưng 11/06/2007 Nam Kinh Lớp 9A1 trường THCS Nguyễn Trãi, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

21 MNB-21 Đồng Nai Phan Đức Hưng 03/04/2008 Nam Kinh Lớp 8/8 trường THCS Phan Bội Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

22 MNB-22 Cần Thơ Đỗ Hoàng Huy 24/05/2007 Nam Kinh Lớp 9A2 trường THCS Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

23 MNB-23
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Phạm Đức Huy 03/07/2007 Nam Kinh Lớp 9/9 trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

24 MNB-24 Bình Dương Vương Quốc Huy 14/07/2007 Nam Kinh Lớp 9A3, trường THCS Lê Thị Trung, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

25 MNB-25
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Dương Kiến Khải 15/03/2007 Nam Hoa Lớp 9A2 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

26 MNB-26 Tự do Bùi Quôc Vĩnh Khang 14/11/2008 Nam Kinh Lớp Tám 1 trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

27 MNB-27 Cà Mau Cao Nguyên Khang 15/09/2007 Nam Kinh Lớp 9B trường THCS Hoàng Xuân Nhị, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

28 MNB-28 Bình Dương Hồ Minh Khôi 12/12/2007 Nam Kinh Lớp 9 trường THCS Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

29 MNB-29
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Lê Viết Nam Khôi 26/12/2007 Nam Kinh Lớp 9.3 trường TH-THCS&THPT Việt Úc, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

30 MNB-30 Trà  Vinh Ngô Nguyễn Bảo Khôi 20/09/2007 Nam Kinh Trường THCS Thái Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

31 MNB-31 Trà  Vinh Nguyễn Anh Khôi 26/06/20007 Nam Kinh Trường THCS thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
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32 MNB-32
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Ung Khuyến 15/09/2007 Nam Kinh Lớp 9A5 trường THCS Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

33 MNB-33 Trà  Vinh Lê Thiện Khiêm 18/08/2008 Nam Kinh Trường THCS Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

34 MNB-34 Đồng Tháp Dương Anh Kiệt 13/07/2007 Nam Kinh Lớp 9A1 trường THCS An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

35 MNB-35
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Võ Hoàng Kim 31/03/2007 Nam Kinh Lớp 9A4 trường THCS Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

36 MNB-36
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Vưu Tấn Lộc 18/01/2007 Nam Kinh Lớp 9/2 trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

37 MNB-37 Đồng Tháp Huỳnh Hoàng Long 12/07/2007 Nam Kinh Lớp 9A5 trường THCS Lưu Văn Lang, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

38 MNB-38 An Giang Trịnh Trần Hương Mai 30/06/2007 Nữ Kinh Lớp 9A11 trường THCS Lý Thường Kiệt, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

39 MNB-39 Đồng Nai Phùng Nhật Minh 21/04/2009 Nam Kinh Lớp 7/4 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

40 MNB-40 Tiền Giang Nguyễn Kim Ngân 08/12/2007 Nữ Kinh Lớp 9/4 trường THCS Thái Văn Nam, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

41 MNB-41
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Đặng Thành Nghĩa 31/07/2007 Nam Kinh Lớp 9/1 trường THCS Trần Quang Khải, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

42 MNB-42 Trà  Vinh Trương Như Ngọc 07/02/2007 Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

43 MNB-43
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Tuấn Nguyễn 20/05/2007 Nam Kinh Lớp 9A7 trường THCS Nguyễn An Khương, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

44 MNB-44 Đồng Nai Trương Đức Khang Nhân 16/03/2007 Nam Kinh Lớp 9/4 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

45 MNB-45 Cần Thơ Nguyễn Ngọc Nhớ 26/05/2007 Nam Kinh Lớp 9A3 trường THCS Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

46 MNB-46 Tự do Nguyễn Khang Ninh 22/11/2009 Nam Kinh Lớp 7A13 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

47 MNB-47
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Phạm Văn Minh Phúc 17/01/2007 Nam Kinh Lớp 9/1 trường THCS Ngô Quyền, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

48 MNB-48 Tự do Nguyễn Phú Minh Quân 23/01/2008 Nam Kinh Lớp 8A1 trường THCS Lý Thường Kiệt, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang



TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

49 MNB-49 Cần Thơ Trịnh Minh Quang 27/01/2007 Nam Kinh Lớp 9A1 trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

50 MNB-50 Long An Phạm Thanh Sang 26/12/2007 Nam Kinh Lớp 9 trường THCS Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

51 MNB-51 Bạc Liêu Nguyễn Quốc Thắng 02/03/2008 Nam Kinh Trường THCS Giá Rai B, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

52 MNB-52
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Phùng Quang Thắng 26/05/2008 Nam Kinh Lớp 8/1 trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

53 MNB-53 Tiền Giang Nguyễn Quốc Thịnh 06/07/2007 Nam Kinh Lớp 9.13 trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

54 MNB-54 Tự do Võ Quốc Thịnh 18/12/2007 Nam Kinh Lớp 9A10 trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

55 MNB-55 Cà Mau Huỳnh Minh Thông 29/11/2007 Nam Kinh Lớp 9A2 trường THCS Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

56 MNB-56 Bến Tre Nguyễn Ngọc Anh Thư 10/08/2009 Nữ Kinh Lớp 7/7 trường Tiểu học Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

57 MNB-57 Tự do Huỳnh Đăng Thức 01/01/2008 Nam Kinh Lớp 8A5 trường THCS Lý Thường Kiệt, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

58 MNB-58
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Lê Minh Tiến 17/10/2007 Nam Kinh Lớp 9/2 trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

59 MNB-59 Tây Ninh Nguyễn Cao Minh Tiến 01/01/2009 Nam Kinh Lớp 7A1 trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

60 MNB-60 Sóc Trăng Nguyễn Đình Tiến 03/04/2008 Nam Kinh Lớp 8/6 trường THCS Dương Kỳ Hiệp, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

61 MNB-61 Bình Dương Lê Xuân Trọng 14/06/2008 Nam Kinh Lớp 8 trường THCS Châu Văn Liêm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

62 MNB-62 Bạc Liêu Lý Kiên Trung 31/01/2008 Nam Kinh Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

63 MNB-63 Trà  Vinh
Nguyễn Huỳnh 

Thanh
Tú 18/01/2007 Nam Kinh Trường THCS Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

64 MNB-64 Tiền Giang Nguyễn Thị Cẩm Tú 30/07/2007 Nữ Kinh Lớp 9.1 trường THCS Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

65 MNB-65 Kiên Giang Nguyễn Thiên Tường 24/07/2008 Nam Kinh Trường THCS Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
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66 MNB-66 Hậu Giang Nguyễn Viết Tưởng 22/12/2008 Nam Kinh Lớp 8A1 trường THCS Ngô Quốc Trị, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

67 MNB-67 Cần Thơ Trương Quốc Tỷ 25/09/2007 Nam Kinh Lớp 9A1 trường THCS Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

68 MNB-68 Bình Thuận Hoàng Đức Vinh 11/10/2007 Nam Kinh Lớp 9.11 trường THCS Nguyễn Du, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

69 MNB-69 Long An Võ Trần Ngọc Vy 13/02/2007 Nữ Kinh Lớp 9 trường THCS Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

70 MNB-70 Sóc Trăng Nguyễn Triều Vỹ 23/07/2007 Nam Kinh Lớp 9A trường Thực hành Sư phạm Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Danh sách gồm 70 thí sinh/.
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1 MNC1-01 Tự do Hà Ngọc Khánh An 19/08/2006 Nữ Kinh Lớp 10L trường THPT chuyên Long An, tỉnh Long An

2 MNC1-02 Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Như An 25/01/2005 Nữ Kinh Lớp 11 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Đồng Tháp

Tiền Giang Trần Mỹ An 10/31/2005 Nữ Kinh Lớp 11 Tin THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang Lê Nhất Duy 01/18/2005 Nam Kinh Lớp 11 Toán THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang

Bến Tre Lê Nguyệt Anh 20/11/2005 Nữ Kinh Lớp 11/1 trường Phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Bến Tre Huỳnh Hữu Nghĩa 08/03/2005 Nam Kinh Lớp 11/1 trường Phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Cần Thơ Lê Quốc Anh 17/01/2005 Nam Kinh Lớp 11A2 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ

Cần Thơ Huỳnh Phương Thy 02/01/2006 Nữ Kinh Lớp 10A2 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ

Kiên Giang Mai Quốc Anh 22/06/2006 Nam Kinh Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang Nguyễn Quốc Nghĩa 03/02/2004 Nam Kinh Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang

7 MNC1-07 Bạc Liêu Nguyễn Huỳnh Nhật Anh 02/12/2005 Nam Kinh Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

8 MNC1-08 Tự do Phan Minh Anh 24/03/2006 Nữ Kinh Lớp 10T1 trường THPT chuyên Long An, tỉnh Long An

Bình Dương Đặng Minh Ánh 20/06/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương

Bình Dương Nguyễn Trần Trọng Tuyên 01/03/2005 Nam Kinh Lớp 11 Lý trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương

Bình Dương Tăng Xuân Bắc 28/02/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương

Bình Dương Vương Gia Bảo 24/10/2005 Nam Kinh Lớp 11A1 trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương

MNC1-03

MNC1-04

MNC1-05

MNC1-06

MNC1-09
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Đồng Tháp Trần Thanh Bạch 20/03/2005 Nam Kinh Lớp 11T2 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp Nguyễn Chánh Chương 07/02/2006 Nam Kinh Lớp 10T1 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, tỉnh Đồng Tháp

Trà  Vinh Nguyễn Anh Bảo 03/05/2005 Nam Kinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh

Trà  Vinh Thượng Trung Nguyên 11/10/2005 Nam Kinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Đình Trọng Chuẩn 05/08/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Đoàn Thiên Qúy 25/03/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh

Long An Nguyễn Mạnh Đình 28/06/2004 Nam Kinh Lớp 12 trường THPT chuyên Long An, tỉnh Long An

Long An Đặng Minh Nhựt 15/01/2004 Nam Kinh Lớp 12 trường THPT chuyên Long An, tỉnh Long An

Kiên Giang Đặng Phú Duy 06/09/2006 Nam Kinh Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang Hà Bùi Trọng Nghĩa 16/12/2006 Nam Kinh Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang

Trà  Vinh Đinh Quang Duy 17/01/2005 Nam Kinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh

Trà  Vinh Điều Xuân Hiển 30/09/2005 Nam Kinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh

An Giang Lê Anh Duy 25/03/2005 Nam Kinh Lớp 12 Toán - Tin trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang

An Giang Huỳnh Anh Huy 05/10/2004 Nam Kinh Lớp 12B1 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh An Giang

Tây Ninh Võ Nguyễn Nhật Duy 07/06/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh Nguyễn Cao Minh Tuấn 24/06/2005 Nam Kinh Lớp 11 Toán trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh

Hậu Giang Nguyễn Hoàng Gia Hân 25/03/2005 Nữ Kinh Lớp 11T trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Hậu Giang Cao Uyển Nhi 15/09/2004 Nữ Kinh Lớp 12T trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

17 MNC1-17

MNC1-15

MNC1-16

MNC1-18

MNC1-19

MNC1-11

MNC1-12

MNC1-13

MNC1-14

11

12

13

14

15

16

18

19
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Bình Dương Nguyễn Gia Hào 15/05/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương

Bình Dương Trần Minh Tiến 14/04/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương

Tự do Trần Trung Hậu 03/04/2006 Nam Kinh Lớp 10TT trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang

Tự do Nguyễn Trọng Hùng Phong 17/10/2006 Nam Kinh Lớp 10TT, trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tự do Trương Lê Trung Hiếu 20/08/2006 Nam Kinh Lớp 10TT trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang

Tự do Tiêu Trọng Phúc 05/07/2006 Nam Kinh Lớp 10TT trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Lê Hữu Hòa 08/06/2006 Nam Kinh Lớp 10 Toán 1 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Phạm Việt Hoàng 19/10/2005 Nam Kinh Lớp 11 Toán 1 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tây Ninh Đinh Nho Hoàng 10/08/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh Bùi Hữu Tùng 19/08/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Lê Minh Hoàng 17/05/2004 Nam Kinh Lớp 12 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Võ Khắc Triệu 09/07/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Đỗ Minh Huấn 11/06/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Nguyễn Văn Sáng 08/03/2004 Nam Kinh Lớp 12 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng Nai Cao Quảng Hưng 15/05/2006 Nam Kinh Lớp 10 tin trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai Phạm Hữu Nam 07/02/2006 Nam Kinh Lớp 10 tin trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai Lê Chí Hưng 23/03/2006 Nam Kinh Lớp 10 tin trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai Nguyễn Anh Khoa 05/01/2006 Nam Kinh Lớp 10 tin trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai

Tự do Đỗ Gia Huy 14/11/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường Phổ thông Năng khiếu, TP. Hồ Chí Minh

Tự do Võ Minh Khôi 01/09/2006 Nam Kinh Lớp 10 Anh trường Phổ thông Năng khiếu, TP. Hồ Chí Minh

MNC1-21

MNC1-22

MNC1-23

MNC1-24

MNC1-25

MNC1-20

MNC1-26

MNC1-27

MNC1-28

MNC1-29

26

27

28

21

22

23

24

25

20

29



TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

30 MNC1-30 Bạc Liêu Lê Hoàng Khanh 21/09/2004 Nam Kinh Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Đồng Nai Lê Nguyễn Anh Khoa 17/11/2005 Nam Kinh Lớp 11 tin trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai Nguyễn Thái Sơn 05/09/2005 Nam Kinh Lớp 11 tin trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai

Tự do Nguyễn Đức Anh Khoa 09/09/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường Phổ thông Năng khiếu, TP. Hồ Chí Minh

Tự do Nguyễn Minh Tiệp 24/03/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường Phổ thông Năng khiếu, TP. Hồ Chí Minh

Cần Thơ Nguyễn Hoàng Anh Khoa 21/10/2005 Nam Kinh Lớp 11A2 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ

Cần Thơ Nguyễn Hoàng Quân 17/12/2005 Nam Kinh Lớp 11A2 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ

Bến Tre Nguyễn Đình Khôi 07/09/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Bến Tre Nguyễn Phúc Lộc 06/01/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre

35 MNC1-35 Tự do Nguyễn Thanh Khôi 21/11/2005 Nam Kinh Lớp 11T trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Phạm Võ Tuấn Kiệt 19/05/2004 Nam Kinh Lớp 12 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Bùi Nguyễn Đức Tân 29/11/2004 Nam Kinh Lớp 12 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Vũ Quốc Lâm 02/04/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Hồ Trọng Minh 26/08/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Lê Thanh Minh 14/12/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vũ Minh Phương 07/03/2006 Nam Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Phạm Quang Minh 18/03/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Tuấn Tài 13/01/2004 Nam Kinh Lớp 12 Toán trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh

MNC1-31

MNC1-32

MNC1-33

MNC1-34

MNC1-36

MNC1-39

MNC1-37

MNC1-38

31

32

33

34

36

37

38

39



TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

Tây Ninh Nguyễn Hoàng Gia Nghi 22/11/2005 Nữ Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh Phan Bình Nhẫn 24/07/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh

Bạc Liêu Lê Bảo Nghiêm 02/08/2005 Nam Kinh Trường THPT Điền Hải, tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu Nguyễn Đức Trung 26/08/2005 Nam Kinh Trường THPT Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu

42 MNC1-42 Trà  Vinh Nguyễn Trọng Nhân 22/01/2006 Nam Kinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh

43 MNC1-43 Bình Thuận Lê Huy Phát 29/04/2006 Nữ Kinh Lớp 10 Tin trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận

Cần Thơ Cao Thanh Phong 30/03/2005 Nam Kinh Lớp 11A2 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ

Cần Thơ Lê Trường Thịnh 28/12/2005 Nam Kinh Lớp 11A2 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ

45 MNC1-45 Sóc Trăng Trần Gia Phúc 01/19/2006 Nam Kinh Lớp 10A1 Toán trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng

46 MNC1-46 Bến Tre Nguyễn Tấn Tài 08/10/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường THPT chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Cao Quốc Thắng 05/06/2006 Nam Kinh Lớp 10CTin trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Đào Hoàng Minh Triết 03/03/2005 Nam Kinh Lớp 11CTin trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Tự do Nguyễn Anh Thư 14/04/2005 Nữ Kinh Lớp 11TT trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang

Tự do Trần Sở Vinh 23/02/2005 Nam Hoa Lớp 11TT trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang

Cà Mau Nguyễn Mai Thanh Thư 20/10/2005 Nữ Kinh Lớp 11 Toán Tin trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Cà Mau Trần Thúy Vy 19/09/2006 Nữ Kinh Lớp 10 Toán Tin trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Tự do Lê Cảnh Toàn 22/04/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng khiếu, TP. Hồ Chí Minh

Tự do Phạm Hồ Mạnh Tú 13/01/2005 Nam Kinh Lớp 11 Tin trường Phổ thông Năng khiếu, TP. Hồ Chí Minh

Danh sách gồm 50 đội thi/.

MNC1-48

MNC1-49

MNC1-40

MNC1-41

MNC1-44

MNC1-47

MNC1-50

49

50

40

41

44

47

48



DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI BẢNG C2
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TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

1 MNC2-01 Đồng Nai Trương Tâm An 20/04/2004 Nam Kinh Lớp 12C12 trường THPT Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

2 MNC2-02 Kiên Giang Ngô Thị Mai Anh 04/01/2005 Nữ Kinh Lớp 11 Lý trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang

3 MNC2-03
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Đỗ Bảo 03/12/2005 Nam Kinh Lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

4 MNC2-04 Kiên Giang Vũ Thái Bình Dương 31/07/2005 Nam Kinh Lớp 11B1 trường THPT Thạnh Đông, tỉnh Kiên Giang

5 MNC2-05 Đồng Nai Phan Nguyễn Huy Duy 30/10/2005 Nam Kinh Lớp 11 trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Đồng Nai

6 MNC2-06 Bình Dương Vương Nhật Hào 30/05/2006 Nam Kinh Lớp 10 trường THPT Trần Văn Ơn, tỉnh Bình Dương

7 MNC2-07
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Vũ Trần Minh Hiếu 08/08/2006 Nam Kinh Lớp 10 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

8 MNC2-08 Cần Thơ Nguyễn Trường Hưng 05/10/2005 Nam Kinh Lớp 11A10 trường THPT Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ

9 MNC2-09 Long An Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 03/12/2005 Nam Kinh Lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Long An

10 MNC2-10 Long An Bạch Minh Khang 22/09/2005 Nam Kinh Lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Long An

11 MNC2-11 Bình Dương Trương Duy Khôi 27/02/2004 Nam Kinh Lớp 12 trường THPT Trịnh Hoài Đức, tỉnh Bình Dương

12 MNC2-12 Cần Thơ Nguyễn Thanh Khuyến 21/10/2005 Nam Kinh Lớp 11A10 trường THPT Hà Huy Giáp, thành phố Cần Thơ

13 MNC2-13 Đồng Nai Trần Nguyễn Thanh Lâm 09/06/2004 Nam Kinh Lớp 12A1 trường THPT Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

14 MNC2-14 Kiên Giang Nguyễn Long 03/04/2005 Nam Kinh Lớp 11A4 trường THPT Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

15 MNC2-15
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Tam Long 08/09/2005 Nam Kinh Lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

16 MNC2-16 Tiền Giang Nguyễn Lê Thiên Lý 06/09/2005 Nữ Kinh Lớp 11T3 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Tiền Giang

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 
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TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

17 MNC2-17 An Giang Nguyễn Đặng Đức Mạnh 24/04/2004 Nam Kinh Lớp 12A13 trường THPT An Phú, tỉnh An Giang

18 MNC2-18 Đồng Nai Lê Quang Minh 09/07/2006 Nam Kinh Lớp 10A2 trường THPT Tam Phước, tỉnh Đồng Nai

19 MNC2-19
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nguyễn Đăng Minh 06/02/2005 Nam Kinh Lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

20 MNC2-20 Long An Nguyễn Hoàng Bảo Minh 18/02/2005 Nam Kinh Lớp 11 trường THPT Cần Đước, tỉnh Long An

21 MNC2-21 Cà Mau Huỳnh Ngọc Mơ 16/11/2005 Nam Kinh Lớp 11C2 trường THPT Phú Hưng, tỉnh Cà Mau

22 MNC2-22 Cần Thơ Nguyễn Vĩnh Nghi 24/05/2004 Nam Kinh Lớp 12A7 trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ

23 MNC2-23 Bình Dương Huỳnh Hiếu Nghĩa 15/04/2005 Nam Kinh Lớp 11 trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Bình Dương

24 MNC2-24 Hậu Giang Trần Văn Nghĩa 01/01/2004 Nam Kinh Lớp 11T3 trường THPT Cây Dương, tỉnh Hậu Giang

25 MNC2-25 Bình Dương Phạm Phúc Nguyên 02/02/2006 Nam Kinh Lớp 10 trường THPT Trần Văn Ơn, tỉnh Bình Dương

26 MNC2-26
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Võ Trọng Phát 11/03/2005 Nam Kinh Lớp 11/2 trường THPT Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

27 MNC2-27 Cần Thơ Nguyễn Nhất Phi 15/10/2005 Nam Kinh Lớp 11A1 trường THPT Nguyễn Việt Hồng, thành phố Cần Thơ

28 MNC2-28
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Hà Thanh Phong 22/01/2006 Nam Kinh Lớp 10 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

29 MNC2-29 Sóc Trăng Lê Thiên Phú 09/02/2005 Nam Kinh Lớp 11A10 Anh trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng

30 MNC2-30
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Song Đồng Gia Phúc 04/02/2004 Nam Hoa Lớp 12A1 trường THPT Nguyễn Du, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31 MNC2-31 Cần Thơ Đoàn Ngọc Khánh Quan 12/11/2006 Nam Kinh Trường THPT FPT Cần Thơ, thành phố Cần Thơ

32 MNC2-32
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Phạm Nguyễn Anh Tài 21/01/2005 Nam Kinh Lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

33 MNC2-33 Long An Bùi Lê Hồng Tâm 17/06/2005 Nam Kinh Lớp 11 trường THPT Tân An, tỉnh Long An

34 MNC2-34 Long An Phan Phúc Thịnh 17/11/2005 Nam Kinh Lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Long An

35 MNC2-35 Bình Dương Phạm Minh Thức 11/04/2005 Nam Kinh Lớp 11A4 trường THPT Tân Bình, tỉnh Bình Dương

36 MNC2-36 Đồng Nai Thái Thành Thương 12/03/2005 Nam Kinh Lớp 11A06 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Đồng Nai



TT
Số

báo danh

Đơn vị

dự thi
Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp trường Ký tên

37 MNC2-37 Tây Ninh Huỳnh Công Toại 28/08/2004 Nam Kinh Lớp 12A2 trường TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

38 MNC2-38
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Dương Hạnh Trang 25/02/2005 Nữ Kinh Lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

39 MNC2-39 Tiền Giang Nguyễn Minh Triều 24/09/2006 Nam Kinh Lớp 10/1 trường THPT Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

40 MNC2-40
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Lương Bá Hoàng Tú 13/02/2005 Nam Kinh Lớp 11 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

41 MNC2-41 Kiên Giang Lê Viết Xuân 28/02/2005 Nam Kinh Trường THPT Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Danh sách gồm 41 thí sinh/.


